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Phần 1: MỞ ĐẦU 
 

1. Khái quát chung về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đảm 
bảo mục đích sử dụng rừng 

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé được thành lập theo 

Quyết định số 1019/QĐ/UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Điện Biên và 

được kiện toàn lại tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND 

tỉnh Điện Biên; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND huyện Mường Nhé và pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp được giao. 

 Theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu 

bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Khu 

bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có tổng diện tích được quy hoạch là 47.228 ha. 

Hiện nay, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Mường Nhé được giao quản lý là 46.730,51 ha (trong đó: diện tích đất có 

rừng là 36.075,77 ha; diện tích đất chưa có rừng là 10.654,74 ha) nằm trên địa 

bàn 05 xã (Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Kè) thuộc 

huyện Mường Nhé.  

Để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích được giao, Ban quản 

lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích 

rừng được giao và thực hiện khoán trên 85% diện tích rừng cho các cộng đồng 

dân cư, các đơn vị vũ trang quản lý, bảo vệ. Trong những năm qua, Ban quản lý 

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã chủ động, tích cực phối hợp với Hạt 

Kiểm lâm huyện, Công an huyện, các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới, chính 

quyền các địa phương và các đơn vị có liên quan để tổ chức tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cho người dân, tổ chức  tuần tra phát hiện, ngăn chặn các hành vi 

vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng và tổ chức 

thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện tốt công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cộng đồng vùng đệm để 

góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Với sự tích cực, chủ động của đơn 
vị sự phối kết hợp của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, các lực 

lượng vũ trang, các đơn vị có liên quan và sự ủng hộ của người dân các diện tích 

rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé cơ bản được bảo vệ tốt, diện tích rừng 

tăng lên (từ 31.211,1 ha năm 2012 lên 36.075,77 ha năm 2021), chất lượng rừng 

được cải thiện, các hệ sinh thái rừng được phục hồi, bảo tồn được tính đa dạng 

của hệ động, thực vật rừng,... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế: chất lượng rừng chưa cao, tại một số khu vực vẫn còn 

tình trạng lấn chiếm đất rừng đặc dụng, khai thác, săn bắn trái phép, chưa khai 
thác, phát huy hết các giá trị khác của rừng để cải thiện và gia tăng thu nhập, xóa 

đói giảm nghèo cho các cộng đồng dân cư,... Nguyên nhân chủ yếu do diện tích 
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Khu bảo tồn rộng, trải dài trên địa bàn 05 xã, địa hình phức tạp, hiểm trở, giao 

thông đi lại khó khăn (đặc biệt là mùa mưa), biên chế công chức, viên chức của 

đơn vị còn thiếu, quá mỏng, các công trình phục vụ công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, bảo tồn đa dạng sinh học chưa được đầu tư, các hoạt động đời sống kinh tế 

của người dân vẫn chủ yếu dựa vào rừng và ảnh hưởng đến rừng (canh tác 

nương rẫy, chăn thả gia súc tự do, xây dựng nhà ở, thu hái lâm sản phục vụ đời 

sống hàng ngày,...). 

2. Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng 
bền vững 

Quản lý rừng bền vững đã trở thành xu hướng chung của thế giới và là 

một trong những mục tiêu chiến lược, lâu dài của Việt Nam; vì vậy, Luật Lâm 

nghiệp năm 2017, Thông tư số 28/2018/TT-BNN ngày 16/11/2018 đã quy 
định “Chủ rừng là tổ chức phải xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng 

bền vững”.  

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nằm trong khu vực đầu nguồn sông 

Đà, một trong 3 hệ thống sông chính (sông Đà, sông Mã, sông Mê Kông) có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây 

Bắc và cả nước; giúp bảo vệ, điều tiết, cung cấp nguồn nước cho các công trình 

thủy điện, các công trình thủy lợi phục vụ nước sinh hoạt, nước tưới cho sản 

xuất nông nghiệp. Nơi đây được đánh giá là có hệ động, thực vật rừng đa dạng, 

phong phú với nhiều loài động, thực vật, côn trùng quý, hiếm, có giá trị bảo tồn, 

giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Mường Nhé đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát 

triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, các hoạt động của đơn vị vẫn 

tập trung chủ yếu là quản lý, bảo vệ rừng, chưa khai thác phát huy đầy đủ các 

chức năng sinh thái, kinh tế và xã hội của rừng để tạo nguồn thu ổn định (tiến tới 

tự chủ hoàn toàn về tài chính) và góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống 

người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương từ đó nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Vì vậy, để quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài 

nguyên rừng, đất rừng được giao việc xây dựng và thực hiện “Phương án quản 

lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé giai đoạn 2021 - 2030” 
là hết sức cần thiết; việc xây dựng và thực hiện quản lý rừng bền vững giúp chủ 

rừng sử dụng rừng và đất rừng theo cách, theo tỷ lệ sao cho vừa duy trì được 

tính đa dạng sinh học, năng suất, khả năng tái sinh, trường tồn và tiềm năng của 

rừng từ đó phát huy tốt nhất các chức năng sinh thái, kinh tế và xã hội của rừng. 

 

 

 

 



3 
 

Chương 1 

CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 
 

I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

- Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014; 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về khoán 

rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp 

Nhà nước; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một Nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và lực 

lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản 

lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; 
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- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh; 

- Thông tư số 31/2018/TT-BNN ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về phân định ranh giới rừng; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BNN ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định về điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng; 

- Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh; 
- Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;  

- Quyết định số 38/2005/QĐ/BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi 

xúc  tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 3938/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở cho việc 

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; 

- Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch thực hiện Đề án quản lý rừng bền vững và 

chứng chỉ rừng; 

- Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/03/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê 

môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ. 

2. Văn bản của địa phương 

- Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 23/05/2008 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn thiên nhiên Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2020; 

- Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc kiện toàn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn thiên 
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nhiên Mường Nhé, huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
- Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thu hồi và giao đất, giao rừng tại địa bàn các xã: Chung Chải và 

Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh 

Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2020; 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025, tỉnh Điện Biên; 

 - Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Điện 

Biên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng các Khu bảo tồn 

tỉnh Điện Biên. 

 .- Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 
đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo 

tồn thiên nhiên Mường Nhé giai đoạn 2021-2030. 

II. CAM KẾT QUỐC TẾ 

- Công ước CITES (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora - Công ước về thương mại quốc tế các loài 
động, thực vật hoang dã nguy cấp).  

- Công ước về đa dạng sinh học (Convention on Biological Diversity; 

CBD), 1992.  

- Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị 
Rừng và thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên 
minh Châu Âu có hiệu lực vào ngày 01/6/2019. 

III. TÀI LIỆU SỬ DỤNG 

1. Tài liệu dự án, đề án, quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cho 
chủ rừng 

- Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, trực 

thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên. 


